	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:            /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  31  tháng  7  năm 2017


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 30/7/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin cuối cùng về cơn bão số 05:

Hồi 13h00’ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. 

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h00’ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 27,5 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; phía Đông kinh tuyến 118,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. 

2. Tin nắng nóng:
Ngày 30/7, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Sông Mã (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình) 38.3 độ, Lào Cai 38.2 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 39.2 độ, Bắc Quang (Hà Giang) 38.8 độ, Cao Bằng 38.5 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 39.0 độ, Láng (Hà Nội) 38.3 độ, ...

Dự báo: Ngày 31/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 01/8. Từ ngày 02/8, nắng nóng sẽ kết thúc.

3. Thời tiết ngày và đêm 31/7:

- Bắc Bộ và Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA


1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 29/7 đến 19h00 ngày 30/7, khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Nà Hừ (Lai Châu)
	30 mm
	
	Đak Mốt (Kon Tum)
	27 mm

	Bắc Mê (Hà Giang)
	61 mm
	
	Đắc Nông
	26 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 30/7 đến 07h00 ngày 31/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 15mm, riêng Pắc Ma (Lai Châu) 34mm.

3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 27/7 đến 19h00 ngày 30/7, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (tập trung chủ yếu ngày 28/7), tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Bắc Mê (Hà Giang)
	61 mm
	
	Chợ Tràng (Nghệ An)
	85 mm

	Sơn Động (Bắc Giang)
	64 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	81 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	99 mm
	
	Đắc Tô (Kon Tum)
	66 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống, lúc 7h00 ngày 31/7 mực nước tại Hà Nội là 3,82m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm theo xu hướng xuống, lúc 7h00 ngày 31/7 mực nước tại Phả Lại là 1,19m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống, đến 7h00 ngày 01/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,25m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động theo xu thế xuống đến 19h00 ngày 31/7, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,15m.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm, mực nước cao nhất ngày 30/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,85 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,12m. 
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 03/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,98m; tại Châu Đốc ở mức 2,30m. 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 31/7/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	30/7
	199,99
	118,39
	2.082
	3.193
	197,3
	2,69

	
	7h
	31/7
	199,59
	118,41
	2.654
	3.210
	
	2,29

	Hòa Bình
	7h
	30/7
	105,41
	13,74
	3.200
	2.355
	101
	4,41

	
	7h
	31/7
	105,92
	13,72
	3.400
	2.350
	
	4,92

	Tuyên Quang
	7h
	30/7
	107,07
	50,28
	786
	703
	105,2
	1,87

	
	7h
	31/7
	106,69
	50,72
	464
	712
	
	1,49

	Thác Bà
	7h
	30/7
	55,82
	20,83
	0
	0
	56,0
	-0,18

	
	7h
	31/7
	55,78
	22,10
	0
	0
	
	-0,22


Hiện các hồ chứa đã đóng toàn bộ các cửa xả đáy, 06/06 đơn vị tư vấn tính toán điều hành liên hồ chứa đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng đóng các cửa xả đáy và tiếp tục duy trì đến 13h00 ngày 31/7. 

2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo số 204/QLCT ngày 30/7/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập nhìn chung, các hồ chứa nước được vận hành cấp nước theo đúng quy trình điều tiết, tình hình tích nước tại các hồ chứa hiện nay cụ thể như sau:
- Trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ ở mức 55-70% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 70-75%, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 60-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. 

- Có 02 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang xả nước là hồ Đá Hàn (Hà Tĩnh) 15m3/s, Hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) 100 m3/s.

Hiện tại các hồ chứa đều đảm bảo an toàn; được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 05, tình hình nắng nóng và chuyển các bản tin đến các địa phương để chủ động các biện pháp ứng phó. 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc,  theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình nắng nóng chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp để chủ động ứng phó.
VI. TÌNH HÌNH SỰ CỐ TÀU THUYỀN CỦA BÌNH ĐỊNH
Theo báo cáo số 217/PCTT-VP ngày 30/7 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định: 
- Tàu cá BĐ 95613 TS, công suất 330cv, 05 lao động chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trần Quốc Toàn ở Tam Quan Nam, Hoài Nhơn lúc 7h00 ngày 29/7 tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 16o40’N, 114o41’E bị phá nước và chìm. Đến 15h00 ngày 30/7, tàu HQ 903 đã đến vị trí tàu bị nạn và đang  phối hợp với tàu cá BĐ 97135 TS của ông Trần Quốc Bảo, tàu cá BĐ 97637 TS của ông Nguyễn Văn Thành và 01 tàu của Hải quân Trung Quốc số hiệu Nam Hai Cuu 115 tìm kiếm 05 thuyền viên bị nạn, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
- Tàu cá BĐ 96261 TS, công suất 473cv, 05 lao động do ông Phạm Đê ở xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn làm chủ tàu bị hỏng bánh lái lúc 11h00 ngày 30/7 ở tọa độ 18o28’N, 119o30’E, đến 13h00 ngày 30/7 đã được tàu cá BĐ 97306 TS của Bình Định tiếp cận đưa các thuyền viên lên tàu an toàn./.
	
Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Quang
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